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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Dự án đầu tư trồng và khôi phục rừng cây gỗ lớn bản địa

vùng Chiến khu Đ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2015


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;

Căn cứ Quyết định số 4505/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch ba loại rừng; 

Theo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Dự án đầu tư trồng và khôi phục rừng cây gỗ lớn bản địa tại vùng Chiến khu Đ tại Văn bản số 277/SNN&PTNT-LN ngày 26/02/2009 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Tờ trình số 748/TTr-SNN ngày 24 tháng 4 năm 2009),
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư trồng và khôi phục rừng cây gỗ lớn bản địa vùng Chiến khu Đ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2015 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án, đơn vị chủ quản đầu tư

- Tên dự án: Dự án đầu tư trồng và khôi phục rừng cây gỗ lớn bản địa vùng Chiến khu Đ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 – 2015.
- Chủ quản đầu tư: UBND tỉnh Đồng Nai.
- Cơ quan quản lý chuyên ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 
- Đơn vị chủ đầu tư: Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu.


2. Tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư
Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Bộ.
3. Mục tiêu - quy mô dự án

3.1 Mục tiêu 

- Đánh giá diễn thế rừng, đất rừng thông qua biện pháp điều tra lâm học tài nguyên rừng, đất rừng; làm cơ sở xác định đối tượng và xây dựng giải pháp trồng và khôi phục rừng cây gỗ lớn bản địa tại vùng Chiến khu Đ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2015.

- Bảo tồn và phát triển nguồn gen, bảo tồn đa dạng sinh học của các loài cây gỗ lớn có giá trị, tiêu biểu của vùng Chiến khu Đ nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung.

- Tôn tạo cảnh quan di tích lịch sử Chiến khu Đ và góp phần bảo vệ môi trường.

- Góp phần ổn định đời sống nhân dân ở vùng rừng thông qua việc tham gia trực tiếp vào các hoạt động của dự án (như trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi tự nhiên, làm vườn ươm cây gỗ lớn bản địa, chăm sóc rừng giống cây mẹ gỗ lớn, v.v...).

3.2. Quy mô dự án

Quy mô tác nghiệp của dự án: 42.503 ha. Bao gồm các trạng thái sau:

- Rừng IIIA1: 15.175 ha; rừng IIA: 2.023 ha; rừng IIB: 19.758 ha; đất trống IA, IB, IC: 1.632 ha; rừng trồng đặc dụng 3.915 ha. 

Phân theo các phân khu chức năng:

- Phân khu phục hồi sinh thái:
41.162 ha.
- Phân khu di tích lịch sử: 643 ha.
- Phân khu hành chính dịch vụ: 665 ha.
- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt (rừng trồng): 33 ha.
4. Nội dung dự án

4.1. Trồng và khôi phục rừng gỗ lớn bản địa

a) Cơ cấu cây trồng rừng

Tập đoàn cây gỗ lớn bản địa đưa vào dự án trồng và khôi phục rừng cây gỗ lớn bản địa giai đoạn 2009 - 2015 trên địa bàn Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu chủ yếu gồm 10 loài trong đó cây họ Dầu chiếm 30% cơ cấu.
b) Trồng rừng đặc dụng giai đoạn 2009 - 2015: Tổng diện tích 3.915,7 ha, (tiến độ hàng năm nêu cụ thể trong dự án) trong đó:

- Trồng mới rừng tập trung cây gỗ lớn bản địa: Tổng diện tích 793,9 ha.

+ Trồng mới cây gỗ lớn bản địa thay thế trên các diện tích rừng nguyên liệu giấy khai thác trắng: Tổng diện tích 584,3 ha.

+ Trồng mới thay thế cây gỗ lớn bản địa trên diện tích rừng trồng cây gỗ lớn nhập nội (Xà cừ, Thông, Lát Mêhico, Tếch) khai thác trắng: Tổng số 38 ha. 

+ Trồng mới cây gỗ lớn bản địa trên diện tích rừng trồng cây gỗ lớn nhập nội hỗn giao cây nguyên liệu giấy: Tổng diện tích 62,5 ha.

+ Trồng mới cây gỗ lớn bản địa trên diện tích đất khai thác rừng trồng chưa trồng lại và trên đất trồng cây nông nghiệp ngắn ngày: Tổng diện tích 109,1 ha.

- Trồng bổ sung cây gỗ lớn bản địa vào các diện tích rừng trồng đã có cây gỗ lớn bản địa nhưng còn thiếu mật độ quy định: Tổng diện tích là 3.121,8 ha, trong đó:

+ Trồng bổ sung cây gỗ lớn bản địa trên diện tích rừng trồng thuần cây gỗ lớn bản địa còn thiếu mật độ quy định: Tổng số 441,6 ha. 

+ Trồng bổ sung cây gỗ lớn bản địa trên diện tích cây bản địa có hỗn giao cây khác: tổng số 990,1 ha.
+ Trồng xen cây gỗ lớn bản địa trên diện tích cây nông nghiệp dài ngày (cao su, điều, cây ăn quả các loại): Tổng số 1.658,5 ha. 

+ Trồng bổ sung cây gỗ lớn bản địa trên diện tích rừng có tái sinh tự nhiên cây gỗ lớn: Tổng số 31,6 ha.

c) Trồng cây gỗ lớn bản địa (tạo cảnh quan) dọc đường giao thông dẫn vào các Khu di tích

Trồng cây gỗ lớn bản địa dọc 02 bên đường giao thông và đường dẫn vào các Khu Di tích lịch sử Chiến khu Đ, cụ thể trong 02 năm 2009 - 2010 sẽ thiết kế trồng 02 bên tuyến đường từ ngã ba đường be Bà Cai đến đường Hiếu Liêm dẫn vào Khu Di tích địa đạo Suối Linh và căn cứ Khu ủy Miền Đông.

Tổng chiều dài dự kiến 49 km. Cự ly cây cách cây 06m trồng mỗi bên 01 hàng. Tổng số cây trồng: 16.500 cây. Quy ra diện tích tập trung S ≈ 59 ha (277 cây/ha). 

4.2. Khoanh nuôi phục hồi tự nhiên giai đoạn 2009 - 2015 (thực hiện theo phương án được duyệt hàng năm).
a) Các đối tượng rừng, đất rừng sau đây đưa vào khoanh nuôi, phục hồi tự nhiên cây gỗ lớn bản địa: 

- Trạng thái rừng nghèo IIIA1.
- Trạng thái rừng non IIA, IIB.
- Đất trống có cây rừng tái sinh IB, IC. 

Thuộc các phân khu: Phục hồi sinh thái, di tích lịch sử, hành chính dịch vụ.

b) Quy mô diện tích tác nghiệp

Tổng diện tích đưa vào khoanh nuôi phục hồi tự nhiên mới là: 27.422 ha, bình quân 3.917 ha khoanh nuôi mới/năm. 
Trong đó: Diện tích đưa vào khoanh nuôi mới ở mức độ cao, có tác động biện pháp phát dây leo, bụi rậm, điều chỉnh mật độ cây bản địa tái sinh là 2.974 ha; khoanh nuôi mức độ thấp là 24.448 ha. Bình quân mỗi năm khoanh nuôi mới ở mức độ cao 424 ha, ở mức độ thấp 3.492 ha. Thời gian khoanh nuôi phục hồi tự nhiên: 05 năm.

4.3. X©y dùng c¬ së h¹ tÇng, trang bÞ phôc vô l©m sinh

a) Quy hoạch hệ thống rừng giống cây gỗ lớn bản địa phục vụ dự án

-  Chuyển hóa rừng tự nhiên thành rừng giống, diện tích 30 ha, TK 102,103.
Khu rừng giống 30 ha thuộc tiểu khu 102 - 103, Phân trường Bà Hào, Lâm trường Mã Đà được đầu tư xây dựng với các loài cây chọn giống chủ yếu là: Dầu song nàng và Dái ngựa. Mật độ cây lấy giống xác định là 20 cây/ha.
-  Quy hoạch hệ thống cây mẹ sản xuất hạt giống cây gỗ lớn bản địa phục vụ dự án.
Tổng số gồm 347 cây mẹ các loại phân bố ở 08 Tiểu khu, cụ thể gồm các loài: Sao đen, Dầu song nàng, Dầu rái, Xoài mút, Mít nài, Gõ đỏ, Gõ mật, Bằng lăng, Xuân thôn, Ươi.

b) Xây dựng vườn ươm cây gỗ lớn

- Địa điểm: Tại Khoảnh 7 Tiểu khu 137 thuộc Phân khu phục hồi sinh thái xã Mã Đà, gần đường 761 từ Mã Đà đi Phú Lý. Diện tích tự nhiên: 03 ha.
- Địa hình bằng phẳng, loại đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp), thành phần cơ giới thịt trung bình, tầng dày trên 80cm, tỷ lệ đá lẫn ít, gần nguồn nước hồ.

- Năng lực sản xuất dự kiến: 0,2 - 0,3 triệu cây gỗ lớn/năm. Vườn ươm được đầu tư thiết bị theo tiêu chuẩn công nghệ cao, sản xuất theo phương pháp nhân vô tính (hom cành, nuôi cấy mô) và hữu tính (gieo hạt).

5. Giải pháp thực hiện 
5.1. Trồng rừng:

a) Trồng mới rừng tập trung

  Xây dựng các mô hình trồng theo nguyên tắc mô hình hỗn giao tiệm cận với cấu trúc hỗn loài của rừng tự nhiên:

- Hỗn giao từ 02 loài bản địa trở lên (chọn trong số 10 loài đã xác định) có hoặc không có cây phù trợ. Có thể xen canh cây nông nghiệp ngắn ngày (bắp, đậu, mì) để có thêm sản phẩm và hạn chế cỏ dại.

- Hỗn giao giữa 01 - 02 loài gỗ lớn bản địa và cây điều hay cây ăn quả lâu năm (xoài, khế, nhãn, cam, bưởi,…). Chọn Dầu song nàng hoặc Sao đen để tăng năng lực cạnh tranh, vượt tán về sau.

- Mật độ cây gỗ lớn: 4 x 6m (416 cây/ha). Cây phù trợ được trồng thành 02 hàng giữa 02 hàng gỗ lớn, cây cách cây 02m. Mật độ chung 1.249 cây/ha, trong đó: Cây chính 416 cây/ha, cây phù trợ 833 cây/ha.

b) Trồng bổ sung cây gỗ lớn bản địa

Trên các diện tích rừng đã trồng và đã có cây gỗ lớn bản địa (thuộc danh mục 10 loài đã xác định trong dự án) gồm rừng trồng cây nguyên liệu giấy, rừng trồng cây gỗ lớn nhập nội, cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm (điều, cao su), cây bản địa nhưng chưa đủ mật độ định hình theo quy định từ 300 - 500 cây/ha. Các loại mật độ trồng bổ sung dự kiến: 416 cây/ha (4 x 6m) đối với trồng trên diện tích rừng trồng chuyển hóa, 370 cây/ha (9 x 3m) đối với trồng hỗn giao trên đất trồng cây nông nghiệp dài ngày (điều, cây ăn quả), 278 cây/ha (6 x 6m) trên đất trồng cao su, v.v… Mật độ trồng bình quân chung cho các mô hình: 268 cây/ha.

Mật độ cây gỗ lớn bản địa hiện tại biến động từ 60 - 208 cây/ha, bình quân qua kết quả điều tra là 148 cây/ha.

c) Trồng gỗ lớn bản địa (tạo cảnh quan) dọc đường giao thông dẫn vào các Khu di tích

Trồng theo nhiều công thức: Thuần loại 01 loài bản địa để tạo dáng đẹp cho con đường, trồng hỗn giao 02 - 03 loài để tạo đa dạng cảnh quan. Chọn cây lớn từ 3 năm tuổi trở lên, thân thẳng, dáng đẹp, tán cân đối. H từ 2 - 3m, D: 2 - 3 cm. Cự ly cây cách cây 06m. Bón phân chuồng hoai 3 kg/hố hoặc phân vi sinh 01 kg/hố.

5.2. Khoanh nuôi phục hồi tự nhiên: 
a) Mức độ thấp: Quản lý bảo vệ là chính kết hợp theo dõi biến động tài nguyên rừng
- Bố trí đặt hệ thống các bảng chỉ thị, cọc mốc TK, khoảnh phục vụ việc QLBVR. Theo dõi ghi nhận biến động tài nguyên rừng bằng việc mở sổ theo dõi.

- Áp dụng các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
- Bảo vệ rừng, bảo vệ chống chặt phá cây mẹ gieo giống, cây tái sinh bản địa.
b) Mức độ cao: Lựa chọn 01 hay nhiều biện pháp
- Phát dọn dây leo bụi rậm tạo không gian cho cây tái sinh bản địa phát triển.
- Điều chỉnh mật độ cây bản địa (10 loài) từ chỗ dày sang chỗ thưa.
- Chặt bỏ cây sâu bệnh, khô rục (nếu cần thiết).
- Làm vệ sinh rừng.
- Thời gian khoanh nuôi phục hồi tự nhiên: 05 năm.
5.3. Quy hoạch cải tạo đồng cỏ sinh cảnh phục vụ hoàn cảnh sống của động vật rừng

Áp dụng biện pháp quản lý bảo vệ, khoanh nuôi phục hồi tự nhiên là chính kết hợp biện pháp cày cơ giới nhằm thúc đẩy năng lực tái sinh tự nhiên của thảm thực bì đồng cỏ, cây bụi để tạo sinh cảnh cho động vật rừng cư trú hoặc di trú trong vùng.

5.4. Chuyển hóa rừng tự nhiên thành rừng giống
Xác định tiêu chuẩn cây giống; phát quang, dọn vệ sinh quanh gốc cây giống; chăm sóc, bón phân hằng năm; bảo vệ phòng chống sâu bệnh, lửa rừng, người và gia súc phá hoại. 
6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2009 - 2015.
7. Tổng mức vốn đầu tư: 133.817.000.000 đồng trong đó:
- Trồng mới rừng tập trung: 



   20.720.650.000 đồng

- Trồng rừng bổ sung cây bản địa: 


   51.946.510.000 đồng
- Trồng cây cảnh quan: 




     1.117.535.000 đồng

- Khoanh nuôi phục hồi tự nhiên: 


   42.422.076.000 đồng

- Chuyển hóa rừng giống, quản lý cây mẹ hàng năm: 1.214.500.000 đồng

- Chuyển hóa 30 ha rừng giống: 


         509.503.186 đồng

- Mở vườn ươm công nghệ cao: 


      4.500.000.000 đồng
- Phí quản lý dự án: 




    11.432.980.000 đồng

8. Nguồn vốn đầu tư gồm:

- Ngân sách địa phương:                                          122.841.000.000 đồng 

- Nguồn thu từ tiền bán gỗ:                                        10.976.000.000 đồng 

9. Phân kỳ đầu tư:

- Giai đoạn 2009 - 2010:

                        26.827.000.000 đồng 
trong đó:


+ Ngân sách địa phương:
                       
   22.526.000.000 đồng 


+ Nguồn thu từ tiền bán gỗ:
              
     4.521.000.000 đồng 

- Giai đoạn 2011 - 2015:   
                                106.990.000.000 đồng

Trong đó:


+ Ngân sách địa phương:
                     
 100.535.000.000 đồng 

+ Nguồn thu từ tiền bán gỗ:
             
     6.455.000.000 đồng 
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu, Thủ  trưởng các cơ quan và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ao Văn Thinh
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